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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (16 câu: 4 điểm)

Câu 1: Một chất điểm có khối lượng m đang chuyển động với tốc độ v thì động năng 
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của nó có công thức nào sau đây?
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Câu 2:  Công thức tính momen lực là

A. M = 
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B. M = F.d.
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Câu 3:  Trong vật lý, người ta thường đo góc theo đơn vị 


A.  Ampe.
B.  radian.
C.  Niu-ton.
D.  mét. 
Câu 4:  Nội dung của định luật bảo toàn động lượng?

A. Khi Trái Đất chuyển động xung quanh Mặt Trời động lượng luôn bảo toàn.

B. Động lượng của một vật luôn bảo toàn.

C. Động lượng của một hệ luôn bảo toàn.

D. Động lượng toàn phần của một hệ kín luôn không đổi.
Câu 5:  Hiệu suất là tỉ số giữa


A.  năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.

B.  năng lượng hao phí và năng lượng có ích.

C.  năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.

D.  năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
Câu 6:  Đơn vị của ngẫu lực là


A. N.
B. kg/m.
C. N.m.
D. N/m.
Câu 7:  kg.m/s  là đơn vị của đại lượng


A. Động lượng
B. Công suất
C. Động năng
D. Công
Câu 8:  Đơn vị tốc độ góc của vật chuyển động tròn là


A.  rad/s.
B.  rad.s.
C.  m.s.
D.  m/s.
Câu 9:  Công suất được xác định bằng:

A.  công thực hiện trong một đơn vị thời gian.

B.  giá trị công thực hiện được.

C.  công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài. 

D.  tích của công và thời gian thực hiện công.
Câu 10: Khi lực không đổi và cùng hướng với chuyển động thì công của lực được tính theo công thức


A.  A = F-s.
B.  A = F/s.
C.  A = F+s.
D. A = F.s.
Câu 11:  Điều nào sau đây sai khi nói về động lượng?


A. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và tốc độ của vật.

B. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.

C. Trong hệ kín, tổng động lượng của hệ được bảo toàn.

D. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ.
Câu 12:  Chọn công thức đúng của gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều 

A.  aht = 
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D.  aht = r. v2 
Câu 13:  Trong một va chạm mềm :

A. Động lượng và động năng đều bảo toàn.

B. Động lượng và động năng đều không bảo toàn.

C. Động năng bảo toàn, động lượng thì không.

D. Động lượng bảo toàn, động năng thì không.
Câu 14: kW.h là đơn vị của

A.  lực.
B.  công.
C.  hiệu suất.
D.  công suất.
Câu 15:  Năng lượng mà vật có được do vị trí của nó so với các vật khác được gọi là

A.  thế năng.
B.  cơ năng.
C.  hóa năng.
D.  động năng.
Câu 16:  Một vật có khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc ω. Lực hướng tâm tác dụng vào vật là:

A.  Fht= m ω2r                       

B.  Fht= m2rω2                     

C.  Fht = mω2r2      

D.  Fht= m2ω2 r2
II.  PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 17 (1 điểm):  Một lực có độ lớn 20N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 0,4m. Tính moment của lực tác dụng lên vật.

Câu 18 (1 điểm):  Một vật có khối lượng m = 0,2 kg chuyển động tròn đều trên đường tròn có bán kinh R = 0,8 m với tốc độ 4m/s. Tính độ lớn gia tốc hướng tâm.
Câu 19 (1 điểm):   Một chiếc xe ô tô có khối lượng 3000kg chuyển động trên đường với vận tốc 10m/s. Tính động năng của ô tô.

Câu 20 (1 điểm):  Thả rơi tự do một vật có khối lượng 0,4kg từ độ cao 320m xuống đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Lấy g=10m/s2.

a. Tính cơ năng tại nơi thả vật.

b. Tại vị trí thế năng bằng hai lần động năng, vật có vận tốc là bao nhiêu?

Câu 21 (1 điểm):  Một vật có khối lượng m1 =5kg đang chuyển động với với vận tốc 4m/s đến va chạm với vật thứ hai có khối lượng 3kg đang chuyển động với vận tốc 2m/s, hai vật chuyển động ngược chiều nhau. Sau va chạm 2 vật dính vào nhau  và chuyển động theo hướng ban đầu của vật thứ nhất. Xác định vận tốc của hai vật sau va chạm. 
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Câu 22 (0,5 điểm): Một viên đạn pháo đang bay ngang với vận tốc 50 m/s ở độ cao 125 m thì nổ vỡ làm hai mảnh 1 và 2 có khối lượng lần lượt là m1 = 2 kg và m2 = 3kg. Mảnh 1 bay thẳng đứng xuống dưới và rơi chạm đất với vận tốc 100m/s. Khi đó mảnh 2 bay theo phương nào với vận tốc bao nhiêu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2.
Câu 23 (0,5 điểm): Vật A có dạng bán cầu bán kính R được đặt cố định trên mặt phẳng nằm ngang. Trên đỉnh vật A đặt một vật B khối lượng m = 3kg như hình 1.Thả cho vật B trượt xuống không vận tốc đầu. Bỏ qua ma sát giữa vật A với vật B.  Xác định vị trí mà tại đó vật B bắt đầu rời khỏi bán cầu. 
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